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Câu 22: Cho hai tập hợp 
[image: image113.wmf])

9;8

R

CA

é

=-

ê

ë

 và 
[image: image114.wmf](

)

(

)

;78;

R

CB

=-¥-È+¥

. Chọn khẳng định đúng.

	A. 
[image: image115.wmf]A

BR

Ç=

.
	B. 
[image: image116.wmf]A

B

f

Ç=

.

	C. 
[image: image117.wmf]{

}

A8

B

Ç=

.
	D. 
[image: image118.wmf])

A9;7

B

é

Ç=--

ê

ë

.


Câu 23: Cho hình thoi 
[image: image119.wmf]ABCD

 tâm
[image: image120.wmf]O

, cạnh bằng 
[image: image121.wmf]a

 và góc 
[image: image122.wmf]A

bằng 
[image: image123.wmf]0

60

. Kết luận nào sau đây đúng?
	A. 
[image: image124.wmf]=

uuuruuur

OAOB

.
	B. 
[image: image125.wmf]=

uuur

OAa

.
	C. 
[image: image126.wmf]2

2

=

uuur

a

OA

.
	D. 
[image: image127.wmf]3

2

=

uuur

a

OA

.


Câu 24: Biểu thức 
[image: image128.wmf]4

2

2

2

4

x

y

y

 với y < 0 được rút gọn bằng

	A. 
[image: image129.wmf]22

2

xy

y

.
	B. yx2.
	C. –yx2.
	D. 
[image: image130.wmf]24

2

yx

.


Câu 25: Cho 
[image: image131.wmf](;2]

A

=-¥

  và  
[image: image132.wmf](1;3]

B

. Tìm mệnh đề sai.
	A. 
[image: image133.wmf](1;2]

AB

Ç=


	B. 
[image: image134.wmf]\A[2;3]

B

=


	C. 
[image: image135.wmf]\(;1]

AB

=-¥


	D. 
[image: image136.wmf](;3].

AB

È=-¥




Câu 26: Tổng hai nghiệm của phương trình: 
[image: image137.wmf](

)

2

2130

xkxk

---+=

 là

	A. 
[image: image138.wmf]3

2

k

-

-


	B. 
[image: image139.wmf]1

2

k

-

-


	C. 
[image: image140.wmf]1

2

k

-


	D. 
[image: image141.wmf]3

2

k

-




Câu 27: Số tập con của tập hợp có 
[image: image142.wmf](1;)

nnn

³Î

¥

 phần tử là

	A. 
[image: image143.wmf]1

2

n

-


	B. 
[image: image144.wmf]2

2

n

+


	C. 
[image: image145.wmf]2

n

.
	D. 
[image: image146.wmf]1

2

n

+

.


Câu 28: Cho 2 tập khác rỗng 
[image: image147.wmf](

(

)

1;4;2;22,

AmBmm

ù

=-=-+Î

ú

û

¡

. Tìm m để 
[image: image148.wmf]AB

f

Ç¹

.

	A. 
[image: image149.wmf]25

m

-<<

.
	B. 
[image: image150.wmf]3

m

>-

.
	C. 
[image: image151.wmf]15

m

-<<

.
	D. 
[image: image152.wmf]15

m

<<

.


Câu 29: Mệnh đề 
[image: image153.wmf]2

,20

xRxa

"Î-+³

 với a là số thực cho trước. Tìm a để mệnh đề đúng

	A. 
[image: image154.wmf]=

2

a

.
	B. 
[image: image155.wmf]>

2

a

.
	C. 
[image: image156.wmf]<

2

a

.
	D. 
[image: image157.wmf]2

a

³

.


Câu 30: Kết quả của phép tính 
[image: image158.wmf](

)

2

3250:

2

+

 là
	A. 
[image: image159.wmf]241


	B. 18
	C. 9
	D. 
[image: image160.wmf]41




Câu 31: Mệnh đề nào sau đây đúng:

	A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng phương.

	B. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba khác 
[image: image161.wmf]0

r

  thì cùng phương.

	C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.

	D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ  ba thì cùng hướng.


Câu 32: Số tập con của tập 
[image: image162.wmf]{

}

1;2;3

A

=

là:

	A. 6.
	B. 5
	C. 8.
	D. 7.


Câu 33: Cho hình vuông 
[image: image163.wmf]ABCD

có cạnh bằng 
[image: image164.wmf]a

. Khi đó 
[image: image165.wmf]+

uuuruuur

ABAD

 bằng

	A. 
[image: image166.wmf]2

a

.
	B. 
[image: image167.wmf]2

2

a

.
	C. 
[image: image168.wmf]2

a

.
	D. 
[image: image169.wmf]a

.


Câu 34: Chọn khẳng định sai

A. Nếu 
[image: image170.wmf]I

 là trung điểm đoạn 
[image: image171.wmf]AB

thì 
[image: image172.wmf]AIIBAB

+=

uuruuruuur

.     B. Nếu 
[image: image173.wmf]I

 là trung điểm đoạn 
[image: image174.wmf]AB

 thì 
[image: image175.wmf]0

IABI

+=

uuruur

r

.

C. Nếu 
[image: image176.wmf]I

 là trung điểm đoạn 
[image: image177.wmf]AB

thì 
[image: image178.wmf]0

AIBI

+=

uuruur

r

.         D. Nếu 
[image: image179.wmf]I

 là trung điểm đoạn 
[image: image180.wmf]AB

thì 
[image: image181.wmf]0

IAIB

+=

uuruur

r

.

Câu 35: Điều kiện để biểu thức 
[image: image182.wmf]2

3

x

x

+

 có nghĩa là

	A. 
[image: image183.wmf]3

x

³-

 và 
[image: image184.wmf]0

x

¹


	B. 
[image: image185.wmf]3

x

³-


	C. 
[image: image186.wmf]0

x

³


	D. 
[image: image187.wmf]3

x

£-




Câu 36: Gọi 
[image: image188.wmf]G

là trọng tâm tam giác vuông
[image: image189.wmf]ABC

với cạnh huyền 
[image: image190.wmf]12

BC

=

. Tổng hai vectơ 
[image: image191.wmf]GBGC

+

uuuruuur

 có độ dài bằng bao nhiêu?
	A. 
[image: image192.wmf]2

.
	B. 
[image: image193.wmf]4

.
	C. 
[image: image194.wmf]8

.
	D. 
[image: image195.wmf]23




Câu 37: Cho hai góc nhọn 
[image: image196.wmf]a

 và 
[image: image197.wmf]b

, thỏa 
[image: image198.wmf]0

90

ab

+=

. Kết luận nào không đúng?
	A. 
[image: image199.wmf]tancot

ab

=


	B. 
[image: image200.wmf]22

sinsin1

ab

+=



	C. 
[image: image201.wmf]cos

cot

sin

a

a

b

=


	D. 
[image: image202.wmf]sin

tan

cos

b

b

b

=




Câu 38: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện cần và đủ để 
[image: image203.wmf]G

là trọng tâm của tam giác 
[image: image204.wmf],

ABC

với 
[image: image205.wmf]M

là trung điểm của 
[image: image206.wmf]BC

.
	A. 
[image: image207.wmf]AGBGGC

+=

uuuruuuruuur

.
	B. 
[image: image208.wmf]0

AGBGCG

++=

uuuruuuruuur

r

.

	C. 
[image: image209.wmf]0

AGGBGC

++=

uuuruuuruuur

r

.
	D. 
[image: image210.wmf]0

GAGBGC

++=

uuuruuuruuur

r

.


Câu 39: Cho hình bình hành 
[image: image211.wmf]ABCD

và điểm 
[image: image212.wmf]M

tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

	A. 
[image: image213.wmf]+=+

uuuruuuuruuuruuuur

MAMCMBMD

.
	B. 
[image: image214.wmf]+=+

uuuruuuuruuuuruuur

MAMDMCMB

.

	C. 
[image: image215.wmf]+=+

uuuuruuuruuuuruuuur

AMMBCMMD

.
	D. 
[image: image216.wmf]+=+

uuuruuuruuuuruuuur

MAMBMCMD

.


Câu 40: Cho tam giác 
[image: image217.wmf]ABC

, trọng tâm là 
[image: image218.wmf]G

. Phát biểu nào là đúng?
	A. 
[image: image219.wmf]+=

uuuruuuruuur

ABBCAC

.
	B. 
[image: image220.wmf]0

++=

uuuruuuruuur

GAGBGC

.

	C. 
[image: image221.wmf]+=

uuuruuuruuur

ABBCAC

.
	D. 
[image: image222.wmf]0

++=

uuuruuuruuur

GAGBGC

.


Câu 41: Mệnh đề nào sau đây đúng?
	A. 
[image: image223.wmf]2

,10

xRxx

"Î-+>

.
	B. 
[image: image224.wmf]1

,0

xZ

x

"Î>

.

	C. 
[image: image225.wmf]2

,2

xQx

$Î=

.
	D. 
[image: image226.wmf],n0

nN

$Î<

.


Câu 42: Cho các điểm phân biệt
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Câu 43: Taäp hôïp 
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Câu 44: Cho tam giác 
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Câu 45: Cho 
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 vuông tại M, 
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 là đường cao ứng với cạnh huyền. Biết 
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Câu 46: Trong hình vẽ bên (H 1.2) ta có
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15




	A. 
[image: image252.wmf]9,6;5,4.

xy

==


	B. 
[image: image253.wmf]5;10.

xy

==



	C. 
[image: image254.wmf]10;5.

xy

==


	D. 
[image: image255.wmf]5,4;9,6.

xy

==




Câu 47: Cho tam giác ABC có với các yếu tố trong hình vẽ bên (H1.1). Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 48: Cho A = {a; b; c; d}. Trong caùc meänh ñeà sau, tìm meänh ñeà sai:
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Câu 49: Mệnh đề nào sau là mệnh đề SAI?
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Câu 50: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Ba vectơ bằng vectơ 
[image: image270.wmf]AB
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